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1 Trà  Quốc Anh Toán 17,5 Đạt 17,5 Đạt 17,5 Đạt 17,5 Đạt 18,0 Giỏi 18,0 Giỏi 18,5 Giỏi 18,2 35,7 Ba

2 Nguyễn Văn Trọng Toán 17,5 Đạt 17,8 Đạt 17,5 Đạt 17,6 Đạt 18,5 Giỏi 18,5 Giỏi 19,0 Giỏi 18,7 36,3 Nhì

3 Võ Nhật Minh Vật lí 18,0 Đạt 19,0 Đạt 18,5 Đạt 18,5 Đạt 18,0 Giỏi 18,5 Giỏi 19,0 Giỏi 18,5 37,0 Nhì

4 Nguyễn Tấn Phú Vật lí 18,0 Đạt 19,0 Đạt 18,5 Đạt 18,5 Đạt 18,0 Giỏi 18,0 Giỏi 18,5 Giỏi 18,2 36,7 Nhì

5 Nguyễn Thị Kim Thu Hóa học 16,5 Đạt 16,5 Đạt 16,5 Đạt 16,5 Đạt 19,5 Giỏi 19,5 Giỏi 19,5 Giỏi 19,5 36,0 Nhì

6 Đặng Văn Tẫn Sinh học 17,0 Đạt 17,0 Đạt 17,0 Đạt 17,0 Đạt 18,5 Giỏi 18,5 Giỏi 19,5 Giỏi 18,8 35,8 Ba

7 Lê Thủy Tiên Sinh học 17,0 Đạt 17,0 Đạt 17,0 Đạt 17,0 Đạt 18,5 Giỏi 18,0 Giỏi 19,0 Giỏi 18,5 35,5 Ba

8 Nguyễn Thị Ngân Vang Tin học 17,5 Đạt 17,3 Đạt 17,8 Đạt 17,5 Đạt 18,3 Giỏi 19,0 Giỏi 19,0 Giỏi 18,8 36,3 Nhì

9 Nguyễn Thị Kiều Tin học 17,5 Đạt 17,8 Đạt 18,3 Đạt 17,9 Đạt 18,0 Giỏi 17,7 Khá 18,0 Giỏi 17,9 35,8 Ba

10 Lê Như Thương Tin học 17,5 Đạt 17,0 Đạt 17,3 Đạt 17,3 Đạt 18,5 Giỏi 18,5 Giỏi 18,5 Giỏi 18,5 35,8 Ba

11 Nguyễn Thị Lê Nghi Ngữ văn 18,0 Đạt 18,0 Đạt 18,0 Đạt 18,0 Đạt 18,5 Giỏi 19,0 Giỏi 19,0 Giỏi 18,8 36,8 Nhì

12 Bùi Thị Ánh Lịch sử 18,0 Đạt 18,0 Đạt 18,0 Đạt 18,0 Đạt 19,3 Giỏi 19,5 Giỏi 19,0 Giỏi 19,3 37,3 Nhì

13 Bùi Tấn Phát Địa lí 17,0 Đạt 17,0 Đạt 17,0 Đạt 17,0 Đạt 19,0 Giỏi 19,0 Giỏi 18,5 Giỏi 18,8 35,8 Ba

14 Nguyễn Bửu Chung GDTC 17,5 Đạt 17,0 Đạt 17,5 Đạt 17,3 Đạt 19,6 Giỏi 19,5 Giỏi 19,4 Giỏi 19,5 36,8 Nhì

15 Nguyễn Hữu Viên GDQP 17,0 Đạt 17,5 Đạt 17,0 Đạt 17,2 Đạt 19,5 Giỏi 19,5 Giỏi 19,2 Giỏi 19,4 36,6 Nhì

        Huỳnh Lê Minh
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